	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LIÊN THÔNG 

CAO ĐẲNG NGHỀ - ĐẠI HỌC

(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-ĐHHH-ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2013
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1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học tập cao, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về phẩm chất đạo đức: 

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b. Về kiến thức:

Kỹ sư Điều khiển tàu biển được trang bị những kiến thức cơ bản, những kiến thức chuyên môn cần thiết, được huấn luyện thực hành nghiệp vụ chuyên môn sĩ quan hàng hải theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế và các quy định của Việt Nam.
Kỹ sư Điều khiển tàu biển có đủ thời gian thực tập sỹ quan trên tàu biển tối thiểu 12 tháng theo nội dung của "Sổ ghi nhận huấn luyện cho thực tập sỹ quan boong" do Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam quy định, sẽ được dự thi sỹ quan boong mức trách nhiệm vận hành.
Đáp ứng các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực của thuỷ thủ và Sỹ quan vận hành Boong  theo quy định của Bộ luật STCW-78/95 sửa đổi 2010.
Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư Điều khiển tàu biển  có khả năng làm việc trên các tàu biển, hoặc ở các cơ quan trên đất liền trong lĩnh vực hàng hải.
c. Về kỹ năng:

Tốt nghiệp Kỹ sư Điều khiển tàu biển, người học xuống tàu đảm nhận và thực hiện thành thạo được ngay công việc của thuỷ thủ tàu biển, có khả năng thực hiện tốt công việc của Sỹ quan vận hành Boong. Có kỹ năng tự học để tiếp thu kiến thức, công nghệ mới.

 Có đủ năng lực tiếng Anh để thực hiện công việc khi làm việc với thuyền bộ nước ngoài.

d. Về khả năng công tác:

Có khả năng trở thành Sỹ quan ngành Điều khiển tàu biển;  Nghiên cứu, quản lý thuộc các lĩnh vực điều khiển tàu, Đảm bảo an toàn, Pháp chế , Cảng vụ, Đại lý, Hoa tiêu Hàng hải...
2. Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 1919/ĐHHH-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
5. Thang điểm chữ: A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.
6. Nội dung chương trình
6.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 75 TC 
a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 9 TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành:  32 TC.

 
+ Bắt buộc: 26 TC.



+ Tự chọn:  6 TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 33 TC.


+ Bắt buộc: 29 TC.



+ Tự chọn: 4 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 6 TC.


+ Đồ án/Khóa luận/Thi tốt nghiệp: 6 TC.


+ Hoặc các học phần thay thế ĐA/KL/Thi TN: 6 TC.
6.2. Khung chương trình đào tạo:
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Học kỳ
	HP học trước

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	9
	
	
	
	
	
	

	I.2. Ngoại ngữ
	3
	
	
	
	
	
	

	1
	25103
	Anh văn cơ bản 3

General English 3
	3
	45
	
	
	
	2
	

	I.2. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội
	6
	
	
	
	
	
	

	2
	18101
	Đại số

Linear Algebra
	3
	45
	
	
	
	2
	

	3
	18201
	Vật lý 1

General Physics 1
	3
	45
	
	
	
	2
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	51
	
	
	
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	20
	
	
	
	
	
	

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	11508
	Nghiệp vụ khai thác tàu Container

Container Operation
	2
	15
	
	x
	
	2
	

	5
	25401
	Anh văn chuyên ngành hàng hải 1

English for Navigation Students
	4
	50
	20
	
	
	1
	

	II.1.2. Cơ sở  ngành
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	12408
	Máy tàu thủy

Marine Engineering
	3
	45
	
	
	
	3
	

	II.1.3. Cơ sở  chuyên ngành
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	11
	
	
	
	
	
	

	7
	11102
	Địa văn hàng hải 2

Terrestrial Navigation 2
	3
	40
	10
	
	
	1
	

	8
	11406
	Luật biển Việt Nam

Vietnamese Law of the Sea
	2
	30
	
	
	
	3
	

	9
	11405
	Kinh tế khai thác thương vụ

Shipping Operation
	2
	30
	
	
	
	4
	

	10
	11403
	Pháp luật hàng hải 2

Maritime Law-Part 2 (Maritime Conventions and Codes)
	2
	30
	
	
	
	1
	

	11
	11405
	Pháp luật hàng hải 3

Maritime Law-Part 3 (Maritime Insurance)
	2
	30
	
	
	
	3
	

	12
	11104
	Thiên văn hàng hải 1

Celestial Navigation 1
	2
	30
	
	
	
	1
	

	13
	11105
	Thiên văn hàng hải 2

Celestial Navigation 2
	2
	25
	10
	
	
	2
	

	14
	11205
	Máy vô tuyến điện hàng hải 3

Navigational Electronic Equipment 3
	2
	25
	10
	
	
	2
	

	
	Tự chọn
	
	6/10
	
	
	
	
	
	

	15
	15306
	Kinh tế vận chuyển đường biển
Shipping Economics
	2
	30
	
	
	
	3
	

	16
	16104
	Thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải
Aid to Navigation Equipments
	2
	25
	10
	
	
	3
	

	17
	11309
	Luật giao thông đường thủy nội địa
Inland Waterway Traffic Rules
	2
	25
	10
	
	
	3
	

	18
	15704
	Luật Bảo hiểm
Insurance Law
	2
	30
	
	
	
	3
	

	19
	11207
	Đại cương hàng hải
General Navigation
	2
	30
	
	
	
	3
	

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	31
	
	
	
	
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	21
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	17
	
	
	
	
	
	

	20
	11301
	Điều động tàu 1

Ship handling 1
	2
	30
	
	
	
	1
	

	21
	11302
	Điều động tàu 2

Ship handling 2
	4
	45
	
	x
	
	4
	

	22
	11304
	Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển

Colreg 72
	3
	30
	
	x
	
	4
	

	23
	11502
	Ổn định tàu 2

Ship Stability 2
	3
	30
	
	x
	
	3
	

	24
	11504
	Chất xếp và vận chuyển hàng hoá 2

Cargo Handling 2
	2
	15
	
	x
	
	4
	

	25
	11103
	Địa văn hàng hải 3

Terrestrial Navigation 3
	3
	30
	
	x
	
	4
	

	26
	11209
	Trang thiết bị buồng lái

Navigation Equipment
	2
	30
	
	
	
	3
	

	
	Tự chọn
	
	4/8
	
	
	
	
	
	

	27
	11311
	Kiểm tra nhà nước cảng biển ( PSC)

Procedures for port state control investigation
	2
	15
	
	x
	
	4
	

	28
	11206
	Tự động điều khiển

Automatic control
	2
	30
	
	
	
	4
	

	29
	15311
	Logistics và vận tải đa phương thức
Logistics and multi-modal transportation
	2
	30
	
	
	
	4
	

	30
	11507
	Giám định hàng hải

Marine Survey
	2
	15
	30
	
	
	4
	

	II.2.2. Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	31
	11603
	Thực tập sỹ quan

Ship-Officer Duties Practice 
	2
	
	
	
	
	4
	

	II.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	

	32
	11604C
	Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành hàng hải
Professional Practice for Graduation 
	2
	
	
	
	
	5
	

	II.2.4. Tốt nghiệp
	6/12
	
	
	
	
	
	

	33
	11611
	Đồ án Tốt nghiệp
Graduation Thesis
	6
	
	
	
	
	5
	

	Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn chuyên ngành)
	6/8
	
	
	
	
	
	

	34
	11310
	Phòng ngừa đâm va

trong tầm nhìn xa bị hạn chế

Ship Manoeuring in Restricted Visibility
	2
	25
	10
	
	
	5
	

	35
	11208
	Khai thác sử dụng hiệu quả Radar hàng hải

Navigation Radar Effective Operation
	2
	25
	10
	
	
	5
	

	36
	11407
	Quản lý an toàn và an ninh hàng hải

Maritime Security and Safety Management
	2
	30
	
	
	
	5
	

	37
	11109
	Lập kế hoạch chuyến đi

Practical Voyage Planning
	2
	15
	
	x
	
	5
	


7. Kế hoạch giảng dạy:
Học kỳ I
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	

	1
	11505
	Tin học hàng hải
	2
	15
	30
	
	
	I

	2
	25401
	Anh văn chuyên ngành hàng hải 1
	4
	50
	20
	
	
	I

	3
	11301
	Điều động tàu 1
	2
	30
	
	
	
	I

	4
	11102
	Địa văn hàng hải 2
	3
	40
	10
	
	
	I

	5
	11104
	Thiên văn hàng hải 1
	2
	30
	
	
	
	I

	6
	11403
	Pháp luật hàng hải 2
	2
	30
	
	
	
	I

	
	
	TỔNG
	15
	195
	60
	
	
	


Học kỳ II
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	

	1
	25103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	45
	
	
	
	I

	2
	18101
	Đại số
	3
	45
	
	
	
	I

	3
	18201
	Vật lý 1
	3
	45
	
	
	
	I

	4
	11105
	Thiên văn hàng hải 2
	2
	25
	10
	
	
	I

	5
	11205
	Máy vô tuyến điện hàng hải 3
	2
	25
	10
	
	
	I

	6
	11508
	Nghiệp vụ khai thác tàu Container
	2
	15
	
	x
	
	I

	
	
	TỔNG
	15
	200
	20
	1
	
	


Học kỳ III
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 

	Bắt buộc
	12
	
	
	
	
	

	1
	11406
	Luật biển Việt Nam
	2
	30
	
	
	
	I

	2
	11404
	Pháp luật hàng hải 3
	2
	30
	
	
	
	I

	3
	11502
	Ổn định tàu 2
	3
	30
	
	x
	
	I

	4
	12408
	Máy tàu thủy
	3
	45
	
	
	
	I

	5
	11209
	Trang thiết bị buồng lái
	2
	30
	
	
	
	I

	Tự chọn
	6/10
	
	
	
	
	

	6
	15306
	Kinh tế vận chuyển đường biển
	2
	30
	
	
	
	I

	7
	16104
	Thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải
	2
	25
	10
	
	
	I

	8
	11207
	Đại cương hàng hải
	2
	30
	
	
	
	I

	9
	11309
	Luật giao thông đường thủy nội địa
	2
	25
	10
	
	
	I

	10
	15704
	Luật Bảo hiểm
	2
	30
	
	
	
	I

	
	
	TỔNG
	18/10
	305
	20
	1
	
	


Học kỳ IV
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 

	Bắt buộc
	16
	
	
	
	
	

	1
	11304
	Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển
	3
	30
	
	x
	
	I


	2
	11103
	Địa văn hàng hải 3
	3
	30
	
	x
	
	I

	3
	11302
	Điều động tàu 2
	4
	45
	
	x
	
	I

	4
	11405
	Kinh tế khai thác thương vụ
	2
	30
	
	
	
	I

	5
	11504
	Chất xếp và vận chuyển hàng hóa 2
	2
	15
	
	x
	
	I

	6
	11603
	Thực tập Sỹ quan
	2
	
	
	
	
	II

	Tự chọn
	4/8
	
	
	
	
	

	7
	11311
	Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC)
	2
	15
	
	x
	
	I

	8
	11206
	Tự động điều khiển
	2
	30
	
	
	
	I

	9
	15311
	Logistics và vận tải đa phương thức
	2
	30
	
	
	
	I

	10
	11507
	Giám định hàng hải
	2
	15
	30
	
	
	I

	
	
	TỔNG
	20/8
	240
	30
	5
	
	


Học kỳ V
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 

	Bắt buộc
	2
	
	
	
	
	

	1
	11604C
	Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành hàng hải
	2
	
	
	
	
	II

	Tự chọn
	6/14
	
	
	
	
	

	2
	11611
	Đồ án Tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	II

	3
	11208
	Khai thác sử dụng hiệu quả Radar hàng hải
	2
	25
	10
	
	
	II

	4
	11110
	Lập kế hoạch chuyến đi
	2
	15
	
	x
	
	II

	5
	11408
	Quản lý an toàn và an ninh hàng hải
	2
	30
	
	
	
	II

	6
	11310
	Phòng ngừa đâm va 

trong tầm nhìn xa bị hạn chế
	2
	25
	10
	
	
	II

	
	
	TỔNG
	8/14
	95
	20
	x
	
	


8. Mô tả nội dung các học phần:
8.1. Tin học hàng hải







2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Địa văn 1, Ổn định tàu 1
- Nội dung học phần:

Học phần Tin học hàng hải cung cấp các kiến thức về: Những bài toán chuyên ngành hàng hải cơ bản; Hướng dẫn sử dụng MS​_ Excel; Khai thác, sử dụng các hàm có sẵn của Excel giải các bài toán chuyên ngành; Hướng dẫn cách viết Macro và tự xây dựng nên những hàm chuyên ngành; Các bài tập liên quan.
8.2. Anh văn chuyên ngành Hàng hải 1




4TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Anh văn cơ bản 2 và 3
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu, thực hành các kỹ năng đọc: tổng quan, đự đoán, hiểu cấu trúc văn bản, đọc lướt, đọc quét và các hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong văn bản chuyên môn: cách sử dụng một số liên từ thông dụng như either......... or, cách thức diễn đạt mục đích; câu bị động ; mệnh đề danh tính bắt đầu bằng “that”, mệnh đề quan hệ hạn định, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian,  mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mệnh đề giản lược; chủ ngữ giả “it”, câu điều kiện loại 1, các cấu trúc diễn đạt trách nhiệm, bổn phận…

Học phần cung cấp các tình huống thực hành từ vựng, các thành ngữ thông tin liên lạc hàng hải chuẩn IMO và thực hành nghe nói sau: quy tắc tàu phải tuân thủ khi chạy qua kênh đào hoặc luồng hẹp, đèn và âm hiệu tàu sử dụng khi đang hành trình hoặc hạn chế khả năng điều động, mời gọi hoa tiêu và nhận hoa tiêu lên tàu, hội thoại với hoa tiêu, các thông tin về neo tàu, buộc tàu, vào cầu và rời cầu, lai dắt, kiểm tra y tế tàu, những giấy tờ tàu phải xuất trình khi bị kiểm tra. 
8.3. Điều động tàu 1







2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong các học phần An toàn lao động hàng hải, Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu tính năng điều động của tàu thủy bao gồm tính ăn lái, tính ổn định trên hướng đi, vòng quay trở của tàu, các loại tốc độ tàu thủy,…Ngoài ra, học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về đặc tính các loại chân vịt tàu thủy, va ứng dụng hiệu ứng chân vịt trong điều động tàu. Điều động tàu trong luồng lạch và ảnh hưởng của yếu tố nông cạn đến đặc tính điều động tàu. Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về điều động tàu trên biển và trong các tình huống đặc biệt.

8.4. Địa văn hàng hải 2






3TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Địa văn hàng hải 1
- Nội dung học phần:

Nội dung chính học phần trang bị kiến thức xác định và đánh giá độ chính xác vị trí tàu bằng mục tiêu địa văn bao gồm: Dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ; Dự đoán đường đi của tàu bằng giải tích; Cơ sở lý thuyết của việc xác định vị trí tàu bằng mục tiêu địa văn; Xác định vị trí tàu bằng các đường đẳng trị cùng loại đồng thời; Xác định vị trí tàu bằng các đường đẳng trị khác loại đồng thời; Xác định vị trí tàu bằng các đường đẳng trị không đồng thời.
Kết hợp với việc thực hành trên phòng Thực hành  Hải đồ giúp sinh viên nắm được kiến thức thực hành như thao tác dự đoán đường đi của tàu, xác định tọa xác định vị trí tàu bằng phương pháp địa văn.
8.5. Thiên văn hàng hải 1






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Nội dung chính học phần trang bị kiến thức thiên văn hàng hải cơ sở bao gồm: Thiên cầu; Chuyển động nhìn thấy của các thiên thể; Đo thời gian; Lịch thiên văn Hàng hải, bảng toán Hàng hải; Bầu trời sao.

Kết hợp với việc thực hành trên phòng Thực hành Thiên văn giúp sinh viên nắm được kiến thức thực tế của môn học như tính toán giờ mọc lặn, bình minh, hoàng hôn, tính góc giờ và xích vĩ sử dụng Lịch thiên văn Hàng hải và các bảng toán hàng hải.
8.6. Pháp luật Hàng hải 2






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Luật biển, Pháp luật hàng hải 1 và học trước khi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.
- Nội dung học phần:

Giới thiệu về Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và các công ước của IMO; Các công ước chính của IMO (SOLAS 74, MARPOL – 73/78, LOADLINE 66, TONNAGE 69, STCW 78/2010, COLREG – 72), Các công ước khác liên quan.

8.7 Anh văn cơ bản 3







3TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Anh văn cơ bản 2
- Nội dung học phần:

Học phần tiếng Anh cơ bản 3 củng cố chuyên sâu các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tổng quát  để phục vụ giao tiếp một cách thỏa đáng về những chủ đề hàng ngày.
Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Tổng kết về mạo từ, giới từ; liên từ, cấu tạo từ, các cấp so sánh, các thì đã học và các hiện tượng ngữ pháp khác trong học phần Anh văn cơ bản 1 và 2;  Tổng hợp về các động từ khuyết thiếu; Giới thiệu và thực hành kiến thức về các loại mệnh đề tân ngữ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề tính ngữ, và mệnh đề giản lược; Đi sâu khai thác về thành ngữ, đảo ngữ, câu trực tiếp, gián tiếp và giả định thức. Phân tích cấu trúc câu, thành phần câu; Luyện phát âm và các cấu trúc giao tiếp trong sinh hoạt đời thường.
8.8. Đại số








3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Nội dung của môn Đại số bao gồm: ma trận và các phép toán trên ma trận, định thức của ma trận vuông, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, sự độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của một họ hữu hạn các véctơ, cơ sở và số chiều của không gian véctơ hữu hạn sinh, không gian véctơ con, ánh xạ tuyến tính, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính, trị riêng và véctơ riêng của ma trân vuông, dạng toàn phương trên Rn.

8.9. Vật lý 1








3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần Vật lý 1 có nội dung và được sắp xếp như sau: Cơ học chất điểm, cơ học hệ chất điểm - cơ học vật rắn, năng lượng, nhiệt động lực học, trường tĩnh điện. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ về: Cơ học, nhiệt học và trường tĩnh điện giúp cho sinh viên vào học các môn chuyên ngành tốt hơn cũng như hiểu biết một số hiện tượng và những ứng dụng trong thực tế.
8.10. Nghiệp vụ khai thác tàu Container




2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần Nghiệp vụ khai thác tàu Conatiner cung cấp các kiến thức về: Phương thức vận tải container; Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng thiết bị chằng buộc trên tàu container; Quy trình làm hàng trên tàu container; Tính toán ổn định cho tàu container; Các bài tập liên quan.
8.11. Máy tàu thủy







3TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ diesel tàu thủy. Nguyên lý làm việc và kết cấu các trang thiết bị trong các hệ thống phục vụ động cơ diesel tàu thủy. Nguyên lý hoạt động của nồi hơi tàu thủy, đặc điểm cấu tạo của các dạng nồi hơi tàu thủy phổ biến hiện nay, quy trình cơ bản trong khai thác bảo dưỡng nồi hơi tàu thủy. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình khai thác của các máy phụ trên tàu thủy như: các loại bơm, máy nén khí  và  máy lọc dầu…

 Đồng thời cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: hệ thống dằn tàu, hệ thống la canh, hệ thống cứu hỏa, hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống máy lái và các hệ thống máy móc trên boong.

8.12. Luật biển Việt Nam






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Nội dung chính của học phần: Giải thích một số khái niệm; nguyên tắc, chính sách quản lý và bảo vệ biển; hợp tác quốc tế về biển; các vùng biển của Việt Nam: Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lực địa; chủ quyền của Việt Nam  đối với Hoàng Sa và Trường Sa; các hoạt động trong vùng biển và Phát triển kinh tế biển Việt Nam.
8.13. Kinh tế Khai thác thương vụ





2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Luật biển, Pháp luật HH 1,2 ,3
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về nghiệp vụ vận tải, chi phí khai thác và giá thành VTB, những đặc trưng khai thác kỹ thuật của tàu VTB, các hình thức tổ chức khai thác tàu, các chứng từ liên quan đến hàng hoá vận chuyển bằng đường biển , các loại và nội dung các loại hợp đồng liên quan đến VTB, giới hạn một số công việc liên quan đến tàu và hàng,....
8.14. Pháp luật Hàng hải 3






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Luật biển, Pháp luật HH 1 và 2
- Nội dung học phần:

Những khái niệm chung về bảo hiểm; bảo hiểm thân tàu; bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.
8.15. Thiên văn hàng hải 2






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Thiên văn hàng hải 1
- Nội dung học phần:

Nội dung chính học phần trang bị kiến thức thiên văn hàng hải thực hành bao gồm: Sextant Hàng hải; Hiệu chỉnh độ cao thiên thể; Đánh giá độ chính xác độ cao đo trên biển-các biện pháp khắc phục; Xác định số hiệu chỉnh la bàn bằng phương pháp thiên văn; Cơ sở lý thuyết của việc xác định vị trí bằng phương pháp thiên văn; Lý thuyết của phương pháp tìm vị trí xác định khi có sai số tác động; Phương pháp đương cao vị trí; Xác định vị trí bằng phương pháp thiên văn; Xác định riêng rẽ toạ độ vị trí tàu.

Kết hợp với việc thực hành trên phòng Thực hành Thiên văn giúp sinh viên nắm được kiến thức thực hành của môn học như sử dụng sextant đo độ cao thiên thể, hiệu chỉnh độ cao thiên thể, thực hành xác định số hiệu chỉnh la bàn và thực hành xác định vị trí tàu bằng phương pháp thiên văn.
8.16. Máy vô tuyến điện hàng hải 3





2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Máy VTĐ Hàng hải 2
- Nội dung học phần:

Trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết, nguyên lý chung của sóng điện từ, nguyên lý của máy thu, máy phát vô tuyến điện. Thủ tục và quy trình phát tín hiệu cấp cứu cũng như cách xử lý khi nhận được các tín hiệu cấp cứu trong thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển và quá trình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Các nghiệp vụ khai thác vô tuyến điện, kỹ năng khai thác vận hành của các thiết bị thông tin liên lạc Hàng hải trên tàu cũng như trên các trạm đài bờ. Đặc biệt là khi vận hành khai thác, bảo quản các thiết bị thông tin liên lạc được trang bị trên tàu theo quy định của IMO như: INMARSAT (B, C, M, Fleet, Bgan, FBB…), máy thu NAVTEX,  VHF, VHF-DSC, VHF xuồng cứu sinh, MF/HF-DSC, EPIRB-406Mhz, SART… Sau khi học xong môn máy Vô tuyến điện 3 người học sẽ vận dụng các kiến thức và có được cái nhìn tổng quan, sâu sắc hơn về các hình thức thông tin liên lạc trên tàu biển hiện nay.
8.17. Kinh tế vận chuyển đường biển





2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới. Cho đến nay Vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.

Kinh tế vận chuyển đường biển cung cấp sinh viên kiến thức về đặc điểm ngành, nhu cầu vận chuyển cũng như các kiến thức tổng quát có liên quan.
8.18. Thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải




2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần gồm có: Các khái niệm cơ bản của quá trình phát, truyền, nhận và định dạng tín hiệu hàng hải; Các dạng thiết bị báo hiệu: nhận biết bằng mắt thường, âm thanh, vô tuyến, điện tử; Các hệ thống thiết bị báo hiệu an toàn hàng hải; Các qui định liên quan đến định dạng của tín hiệu, ký hiệu.

8.19. Luật giao thông đường thủy nội địa




2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu chung về phạm vi điều chỉnh, cơ sở ra đời luật giao thông đường thủy nội địa. Giới thiệu về tín hiệu giao thông đường thủy nội địa và quy định trách nhiệm của hoa tiêu, thuyền viên, chủ tàu khi tham gia giao thông đường thủy. Học phần cung cấp cho học viên quy trình quản lý nhà nước về cảng nội địa. Giới thiệu các nhóm điều luật điều chỉnh các phương tiện giao thông thủy nội địa.
8.20. Luật Bảo hiểm







2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Ngành bảo hiểm đã dần trở thành một ngành có vài trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần bù đắp những tổn thất về mặt kinh tế cho các doanh nghiệp cũng như các cá nhân tổ chức khi họ gặp rủi ro trong sản xuất kinh doanh hay trong cuộc sống. 

Môn Luật bảo hiểm là một môn đặt nền móng cơ sở cho các em sinh viên tiếp cận nghiên cứu các môn học chuyên ngành bảo hiểm sau này. Môn học Luật bảo hiểm sẽ cung cấp cho các em sinh viên những kiến thức của các hệ thống pháp luật trên thế giới cũng như hệ thống pháp luật Việt nam  về lĩnh  vực  kinh doanh bảo hiểm, những kiến thức lý luận về địa vị pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, các vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm. 

8.21. Đại cương hàng hải






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần Đại cương hàng hải giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về kiến thức Hàng hải khi hoạt động trong lĩnh vực tàu biển, đồng thời nắm vững kiến thức về phương pháp hàng hải trên biển, cách tính và lập tuyến đường hàng hải, nguyên lý hoạt động và khai thác hiệu quả các trang thiết bị phụ trợ hàng hải, luật giao thông và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, phương pháp vận chuyển, bảo quản các loại hàng hóa bằng phương thức vận tải đường biển và các công ước quốc tế về hàng hải. 
8.22. Điều động tàu 2







4TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Điều động tàu 1
- Nội dung học phần:

Nguyên tắc cũng như các phương pháp và mọi công tác chuẩn bị để điều động tàu ra vào cầu cảng, buộc rời phao. Cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành đồ giải tránh va trong các tình huống tuân theo quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển từ đó áp dụng vào việc học trên phòng mô phỏng radar/arpa. Giới thiệu các phương pháp điều động tàu trong các vùng nước đặc biệt và công tác lai kéo trên biển. Ngoài ra học phần còn cung cấp kiến thức chung về bão nhiệt đới, phương pháp điều động tàu tránh bão từ xa và điều động tàu trong bão.
8.23. Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển




3TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong các học phần: An toàn lao động hàng hải, phải hoàn thành chương trình thực tập thuỷ thủ.
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu cho sinh viên lịch sử hình thành và phát triển của bản Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972. Phạm vi áp dụng của bản quy tắc cũng như phạm vi áp dụng của các nhóm điều luật. Các điều luật chung, các điều luật áp dụng cho mọi điều kiện tầm xa, trong điều kiện nhìn thấy nhau bằng mắt thường và trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế. Ngoài ra học phần cũng giới thiệu các quy định về đèn và dấu hiệu của các loại tàu thuyền đang hành trình và làm nhiệm vụ đặc biệt.
8.24. Ổn định tàu 2







3TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Ổn định tàu 1 
- Nội dung học phần:

Học phần Ổn định tàu 2 cung cấp những kiến thức về tính toán sức bền dọc của tàu, lập sơ đồ xếp hàng và khai thác hồ sơ tàu, học phần gồm 2 chương lý thuyết và bài tập lớn. Nội dung chương 1 nói về phương pháp tính toán sức bền dọc của tàu, cách lập sơ đồ xếp hàng đảm bảo các yêu cầu đề ra về sức bền, ổn định và mớn nước… Chương 2 nói về khai thác hồ sơ tàu như tìm hiểu các thông số cơ bản của tàu, các bảng tra trong hồ sơ tàu phục vụ cho việc tính sức bền, ổn định của tàu. Phần bài tập lớn trình bày về phương  pháp lập sơ đồ xếp hàng, tính toán ổn định cho 1 con tàu cụ thể trong các điều kiện ở cảng  xuất phát  và cảng đến.
8.25. Chất xếp và vận chuyển hàng hóa 2




2TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Ổn định tàu 2
- Nội dung học phần:

Học phần Vận chuyển hàng hóa 2 cung cấp những kiến thức về chất xếp và vận chuyển hàng hạt rời, hàng nguy hiểm trên tàu biển. Học phần này gốm 2 chương lý thuyết cùng với  bài tập lớn. Nội dung chương 1 nói về tiêu chuẩn ổn định đối với tàu chở hàng hạt rời, các biện pháp cố định bề mặt hàng hạt và phương pháp tính toán khối lượng hàng. Chương 2 nói về phân loại và yêu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm, giới thiệu bộ luật vận chuyển hàng nguy hiểm (IMDG Code) và các điều khoản liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm liên quan đến bộ luật. Phần bài tập lớn của học phần trình bày về tính toán ổn định cho tàu chở hàng hạt rời cho các điều kiện của chuyến đi đối với các trạng thái trước khi xuất phát, trong khi hành trình trên biển và khi đến cảng đích. 

8.26. Địa văn hàng hải 3






3TC

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Địa văn hàng hải 2
- Nội dung học phần:

Nội dung chính học phần trang bị kiến thức dẫn tàu trong các tình điều kiện thực tế khác nhau bao gồm: Các hệ thống vô tuyến dẫn đường; Radar hàng hải; Tính toán thủy triều; Hàng hải ven bờ; Hàng hải trong tình huống đặc biệt; Dẫn tàu theo đường đi có lợi nhất.

Kết hợp với việc thực hành trên phòng Thực hành Hải đồ giúp sinh viên nắm được kiến thức môn học như lập tuyến đường tối ưu, lập kế hoạch chuyến đi tính đến yếu tố khí tượng thủy văn, tính toán thủy triều và dòng triều.
8.27. Trang thiết bị buồng lái






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Môn học đưa ra được khái niệm và nguyên lý hoạt động cơ bản của các trang thiết bị hàng hải được trang bị trên tàu như: La bàn con quay, máy lái tự động, máy đo sâu, máy đo tốc độ tàu, thiết bị radar hàng hải, máy thu vị trí tàu GPS, hệ thống tự động nhận dạng AIS, các thiết bị thông tin liên lạc trên tàu như: INMARSAT, VHF, máy thu NAVTEX…, thiết bị hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn toàn cầu EPIRB-406Mhz, thiết bị phát đáp tín hiệu radar SART… cùng với một số quy trình cơ bản khai thác, sử dụng các thiết bị đó.  Giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan hơn  về các trang thiết bị Hàng hải trên tàu từ đó giúp họ quản lý tốt hơn trong lĩnh vực hoạt động có liên quan đến Hàng hải. 
8.28. Kiểm tra nhà nước cảng biển





2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu chung về kiểm tra của Chính quyền cảng (PSC) cũng như công tác kiểm tra của chính quyền cảng đối với tàu  biển khi ra vào cảng nội địa và quốc tế. Ngoài ra học phần cũng giới thiệu công tác đánh giá, kết quả kiểm tra của Chính quyền cảng và hành động khắc phục của tàu. Giới thiệu về an toàn và an ninh cảng biển theo quy định của bộ luật Quản lý an toàn và an ninh cảng biển.
8.29. Tự động điều khiển






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần Tự động điều khiển trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khối, các khâu trong một hệ thống điều chỉnh, nguyên lý hoạt động của một hệ thống, sử dụng các phần mềm như Matlap, Tutsim trong hệ điều chỉnh tự động; Thiết lập phương trình vi phân chuyển động của tàu, hàm truyền và các đặc tính điều chỉnh tự động hướng đi, quỹ đạo chuyển động của tàu. Các bài toán tự động tránh va trên biển để từ đó khảo sát và đưa ra các phương án điều động tàu an toàn hiệu quả. Ứng dụng tự động hóa trong bài toán tránh va chạm tàu trên biển và vai trò của chúng trong tự động điều khiển tàu ngày nay.
8.30. Logistics và vận tải đa phương thức




2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Logistics là lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát hiệu quả dòng vật chất từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ cuối cùng mà không bị ách tắc, không bị tồn đọng mà phải thông suốt đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Yêu cầu của khách hàng mà logistics phải đáp ứng đó là sản phẩm phải được cung cấp đúng hình thái, đúng thời gian, đúng địa điểm. Trong dòng dịch chuyển vật chất đó còn có sự  đồng hành, đan xen, và đi kèm với nó là các dòng tiền tệ và dòng thông tin tương ứng.

Vì vậy, Logitics và vận tải đa phương thức cung cấp các kiến thức cơ bản về tổng quan về logistics, bản chất kinh tế và nội dung hoạt động, quản lý chuỗi cung ứng, logistics container, vận tải đa phương thức quốc tế. 
8.31. Giám định hàng hải






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Giám định hàng hải thường gắn liền với bảo hiểm hàng hải, thiệt hại và cứu hộ, tai nạn và điều tra gian lận. Học phần Giám định hàng hải cung cấp các kiến thức: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của giám định viên hàng hải; Công tác giám định hàng hóa; Giám định xác định khối lượng hàng; Các bài tập liên quan.
8.32. Thực tập chuyên ngành hàng hải (thực tập sỹ quan)


2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần thực tập chuyên ngành hàng hải là học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển các hệ Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy và Liên thông. Sinh viên thực tập được thực hành những nội dung về công tác làm dây trên tàu; thông tin liên lạc khi điều động tàu; khẩu lênh lái; phân tích bản đồ thời tiết; sử dụng hải đồ và các ấn phẩm hàng hải; các giấy tờ tài liệu của tàu biển và thuyền viên, giám định khối lượng hàng. 
8.33. Thực tập tốt nghiệp






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Học phần thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc của chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển các hệ Cao đẳng chính quy và hệ Liên thông tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Học phần thực tập tốt nghiệp bao gồm hai phần:

- Phần 1: thực tập trên tàu huấn luyện của trường. Sinh viên sẽ được thực tập các nội dung về an toàn lao động, an toàn sinh mạng trên tàu; công tác trực ca; giấy tờ thủ tục ra vào cảng; hướng dẫn an toàn và thao tác làm dây khi tàu cập, rời cầu; tổng quan về buồng lái; công tác lái tàu; công tác xác định vị trí tàu; kiểm soát hành trình an toàn; các hiệu ứng khi tàu chạy trên luồng; quy trình thả, kéo neo; khai thác sử dụng trang thiết bị buồng lái.

- Phần 2: thực tập tại các phòng thực hành khoa Hàng hải. Sinh viên được giới thiệu những nội dung về điều động tàu; thủy nghiệp và thông hiệu; phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển; khai thác sử dụng các máy điện và vô tuyến điện hàng hải; tu chỉnh hải đồ và các ấn phẩm hàng hải; dự đoán thủy triều; lập bầu trời sao; xác định sai số la bàn; bộ luật ISM và ISPS; công tác kiểm tra nhà nước cảng biển; các chương trình xếp dỡ hàng hóa. Bên cạnh đó, sinh viên được thực hành các nội dung về khai thác sử dụng Radar, máy lái và điều động tàu trong một số tình huống tại phòng mô phỏng hàng hải của trường.
8.34. Phòng ngừa đâm va trong tầm nhìn xa bị hạn chế


2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Khái niệm về khu vực có tầm nhìn xa bị hạn chế, các nguyên nhân gây ra tầm nhìn xa bị hạn chế, cũng như các quy tắc đẫn tàu trong khu vực này. Các phương pháp điều động tàu tránh va trong tầm nhìn xa bị hạn chế. Học phần còn giới thiệu các nguyên nhân gây ra tai nạn trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế. Việc áp dụng quy tắc phòng ngừa đâm va trong bài toán đồ giải tránh va bằng radar trong tầm nhìn xa bị hạn chế.

8.35. Khai thác sử dụng hiệu quả Radar Hàng hải



2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Môn học Khai thác sử dụng hiệu quả Radar Hàng hải sẽ giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về thiết bị Radar, hiệu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sử dụng các núm nút, các chế độ chuyển động trên màn hình Radar,… một cách hiệu quả trong công tác dẫn tàu trên biển. Kỹ thuật sử dụng Raddar trong công tác tránh va trên biển. Các chú ý khi thao tác, khai thác sử dụng Radar trong việc cảnh giới, đặt vùng cảnh giới cũng như các chức năng trợ giúp Hàng hải an toàn..

8.36. Quản lý an toàn và an ninh hàng hải




2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Các quy định chung về quản lý an toàn, triển khai hệ thống quản lý an toàn, quy trình đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

Các quy định chung về an ninh tàu biển và bến cảng, trển khai hệ thống an ninh trên tàu biển, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận
8.37. Lập kế hoạch chuyến đi






2TC

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung học phần:

Nội dung chính học phần trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản, lập tuyến hàng hải dự tính, lập kế hoạch chuyến đi bao gồm: tài liệu ấn phẩm hàng hải liên quan, phương pháp dự tính tốc độ tàu, tính toán các yếu tố cơ bản, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch chuyến đi, đánh giá tính an toàn và kinh tế của chuyến đi.
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